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 Bài 7: iêt, iêp, iêc 

iiêêtt      iiêêpp      iiêêcc  

 
  

Việt Nam tấm thiệp gánh xiếc 

 
  

viết chì rau diếp làm việc 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

iê 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

iết iệt 

iếp iệp 

iếc iệc 
 

iêt 
iết biết chiết khiết miết riết siết 

iệt biệt chiệt diệt liệt nhiệt thiệt 
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iếp chiếp diếp hiếp kiếp liếp niếp 

iệp diệp điệp hiệp tiệp thiệp  
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iếc biếc điếc liếc nhiếc tiếc xiếc 

iệc tiệc việc xiệc    
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Chính Tả 
(Đọc tên của những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

iêt     iêp     iêc 

 
 

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Chọn Câu 
(Cho các em nối hình với các câu sau cho đúng.) 

 

 

Việt Nam 

 

Cũng được gọi là rau sà-lách, 

thường trộn chung với thịt bò 

hoặc ăn sống. 

 
viết chì 

 

Đoàn người và thú vật biểu 

diễn một cách tài tình như 

nhào lộn, nhảy vòng lửa, v.v.. 

 
tấm thiệp 

 Dùng để viết chữ. 

 
rau diếp 

 
Gửi cho người thân để chúc 

những điều tốt lành. 

 
gánh xiếc 

 Làm để lấy tiền. 

 
làm việc 

 
Quốc gia, quê hương của 

chúng ta. 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần iêt, iêp và iêc.  Sau đó, cho 

các em đọc lại những từ này.) 

 

Nước Việt Nam ta có hình cong như chữ S và 

được chia ra làm ba miền:  Bắc, Trung và Nam. 

 
Việt cho Vũ mượn cây viết chì vì Vũ quên không 

mang theo viết chì vào lớp. 

 
Em gửi thiệp chúc Tết ông bà, cha mẹ và tất cả 

những người thân. 

 
Mẹ trộn rau diếp với thịt bò không những ngon 

mà lại còn rất bổ. 

 
Tối hôm Thứ Bảy vừa qua, gia đình em đi coi 

xiếc thật là vui. 
 

Tuy làm việc vất vả, bố vẫn luôn dành thời giờ 

giúp chúng em làm bài tập cho lớp Việt Ngữ. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

Nước Việt Nam được chia ra làm mấy miền? 

▪ Hai. ▪ Ba. ▪ Bốn. 

Việt cho Vũ mượn cái gì? 

▪ Bút màu. ▪ Cuốn sách. ▪ Viết chì. 

Em làm gì để chúc Tết ông bà, cha mẹ và những người thân? 

▪ Gửi quà. ▪ Gửi thiệp. ▪ Gửi tiền. 

Mẹ trộn rau diếp với gì? 

▪ Thịt bò. ▪ Thịt gà. ▪ Thịt heo. 

Thứ Bảy vừa qua, gia đình em làm gì? 

▪ Đi cắm trại. ▪ Đi coi phim. ▪ Đi coi xiếc. 

Tuy làm việc vất vả, bố vẫn luôn dành thời giờ để làm gì? 

▪ Đi câu cá. ▪ Giúp em làm bài. ▪ Thăm ông bà. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Nuoc Viet Nam ta co hinh cong 

nhu chu S va duoc chia ra lam ba 

mien:  Bac, Trung va Nam.  

Em gui thiep chuc Tet ong ba, cha 

me va tat ca nhung nguoi than. 

 

Tuy lam viec vat va, bo van luon 

danh thoi gio giup chung em lam 

bai tap cho lop Viet Ngu. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________ Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những từ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Việt cho Vũ mượng cây viết chì vì Vũ quên không 

mâng theo viết chì vào lốp. (3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

 

Tối hơm Thứ Bảy vừa qua, gia đìn em đi coi xiếc thật 

lả vui. (3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

gánh xiếc làm việc rau diếp 

tấm thiệp viết chì Việt Nam 
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Ngang 

2. 
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1. 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

p t ấ m t h i ệ p ê t 

r ê v m ư ớ p r s n đ 

a u i x l t g q k g i 

u r ế u d i ế p v i ệ 

d k t ă v ề ê l i ư n 

i t c l à m v i ệ c t 

ế x h p q c a v t s h 

p ê ì i n ắ r q n y o 

q p x t ệ c ơ n a i ạ 

g á n h x i ế c m r i 

 

 
     

Việt Nam viết chì tấm thiệp rau diếp gánh xiếc làm việc 
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 Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

Bảng Mã 

         

a á à ấ c d ế ệ g h 

         

i ì l m n p r t u v 

         

x          
   


